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Câu 1 (trang 34 sgk Tiếng Việt lớp 5) 

Dựa vào kết quả bài làm và hướng dẫn của thầy (cô giáo), tự nhận xét về bài làm 

của em và rút kinh nghiệm thao các yêu cầu sau: 

- Viết đúng thể loại văn miêu tả (tả người). 

- Bố cục (mở bài, thân bài, kết bài) rõ ràng, trình tự miêu tả hợp lí. 

- Diễn đạt (dùng từ, đặt câu, chuyển ý, chuyển đoạn,…) trôi chảy, sáng rõ, câu văn 

có hình ảnh, có cảm xúc; viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ. 

Trả lời: 

Học sinh tự làm. 

Câu 2 (trang 34 sgk Tiếng Việt lớp 5) 

Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn, ví dụ: 

a) Một đoạn văn tả ngoại hình hoặc tả tính cách, hoạt động của người được tả. 

b) Đoạn mở bài hoặc kết bài viết theo kiểu khác với đoạn mở bài, kết bài em đã 

viết. 

Trả lời: 

a) 

Ví dụ 1 

Tuổi đời khoảng ba mươi. Vóc dáng thấp đậm. Tóc uốn gợn sóng ôm lấy khuôn 

mặt trái xoan trắng hồng. Đôi mắt và hàng mi xinh đẹp. Nụ cười cởi mở thân 

thiện. 

Ví dụ 2 
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Thủy có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Vóc dáng nhỏ bé nhưng bù lại Thủy rất 

nhanh nhẹn. Thoắt cái đã làm xong việc đâu ra đấy, thoắt cái đã chạy tới chỗ này, 

thoắt cái đã bước tới chỗ kia. Thủy có một mái tóc đen mượt, dài tới ngang lưng. 

Trong khi mà nhiều bạn đã bắt đầu theo đuổi mái tóc ngắn, nhuộm màu thì Thủy 

vẫn trung thành với nét đẹp truyền thống đó. Mái tóc đen đó càng làm nổi bật 

làm da trắng của bạn. Đôi mắt của Thủy to, long lanh và đen lay láy. Mỗi lúc nói 

chuyện đôi mắt ấy sáng lấp láy, linh động khiến ai cũng phải mải miết chú ý mà 

ngước nhìn. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người, nhìn vào đôi 

mắt ươn ướt ấy ngay từ đầu em đã cảm nhận được Thủy là cô bạn vô cùng nhạy 

cảm và sống nội tâm. Khuôn miệng bạn lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, mỗi lần 

cười tươi lại lộ ra lúm đồng tiền duyên ơi là duyên. 

b) 

Ví dụ 1 

Chị luôn tươi cười, dịu dàng với khách mua hàng. Đon đả, nhanh nhẹn khi lấy 

hàng, đổi hàng cho khách. Mỗi lần giao hàng cho khách, chị thường cảm ơn họ. 

Ví dụ 2 

Chị bán hàng có duyên nên được nhiều người yêu mến và tin cậy. Cửa hàng của 

chị lúc nào cũng đông khách, khách mua hàng cũng có, khách coi hàng cũng có. 

Lúc nào chị cũng vui vẻ, niềm nở với khách đến mua hàng, coi hàng. Trong giao 

dịch buôn bán chị luôn trung thực, tận tình. 

Ví dụ 3 

Trời trưa nắng chang chang, từng bóng cây xanh đứng chịu tội trong nắng, gió và 

cát bụi. Trở về tới nhà, dường như cái nóng rực lửa của mùa hè đã lùi lại ngay 

phía sau cánh cửa. Cả một khoảng sân rộng rợp bóng mát bởi cây xanh và dàn hoa 
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thiên lý. Gió thổi vi vu khoan khoái dễ chịu. Em dáo dác nhìn quanh, không thấy 

bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Chạy vào trong nhà, phòng khách, phòng bếp, 

phòng ngủ đều không có. Ghế đá ở khoảng sân rợp bóng mát cũng không thấy 

đâu. Em vội vàng gọi lớn “Bà ơi! Bà ở đâu ạ?”. Có tiếng người đáp từ ngoài vườn 

vọng lại. Bà nội - người mà em yêu thương nhất cuộc đời này, mỗi lần về quê, việc 

đầu tiên em làm là tới thăm bà. 
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